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	STT
	Tên đơn vị ủng hộ Quỹ Vaccine
	Số tiền 

	1
	Hội Cựu chiến binh
	30 triệu

	2
	Giáo hội Phật giáo Việt Nam
	3,5 tỷ

	3
	Hội đồng giám mục Việt Nam
	3 tỷ

	4
	Văn phòng Chính phủ
	500 triệu

	5
	Tòa án nhân dân Tối cao
	550 triệu

	6
	Ủy ban dân tộc
	150 triệu

	7
	Bộ Tài chính
	5 tỷ

	8
	Ngân hàng Nhà nước
	5

	9
	Bộ Công an
	3

	10
	TP. Hà Nội
	Hưởng ứng mua vaccine cho Thành phố 1.000 tỷ đồng và ủng hộ Quỹ vaccine 100 tỷ đồng

	11
	Tỉnh Quảng Ninh
	Hưởng ứng mua vaccine cho tỉnh 500 tỷ đồng và ủng hộ Quỹ vaccine 100 tỷ đồng

	12
	Ủy ban Trung ương  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	1.016

	13
	Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng vàng (Tổng Liên  đoàn Lao động VN)
	150

	14
	Công ty Golf Long Thành
	500 tỷ

	15
	Tập đoàn Vingroup - Công ty cổ phần Vinhome
	480 tỷ

	16
	Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel)
	450 tỷ

	17
	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
	400 tỷ

	18
	Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
	400 tỷ

	19
	Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
	400 tỷ

	20
	Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
	200 tỷ

	21
	Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 
	200 tỷ

	22
	Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam
	200 tỷ

	23
	Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
	200 tỷ

	24
	Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam
	200 tỷ

	25
	Tổng Công ty Viễn thông Mobifone
	200 tỷ

	26
	Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh
	170 tỷ

	27
	Tập đoàn T&T Group
	120 tỷ

	28
	Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam
	100 tỷ

	29
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland Group)
	100 tỷ

	30
	Tập đoàn SOVICO và Ngân hàng HD Bank
	100 tỷ

	31
	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
	60 tỷ

	32
	Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank)
	60 tỷ

	33
	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
	60 tỷ

	34
	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)
	60 tỷ

	35
	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TECHCOMBANK)
	60 tỷ

	36
	Ngân hàng TMCP Quân đội
	60 tỷ

	37
	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VP Bank)
	60 tỷ

	38
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Massan
	60 tỷ

	39
	Tập đoàn Hưng Thịnh
	420.000 liều vaccine

	40
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
	50 tỷ

	41
	Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam
	50 tỷ

	42
	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam
	50 tỷ

	43
	Công ty Cổ phần Địa ốc Hải Đăng (HDMon Holdings)
	50 tỷ

	44
	Công ty Cổ phần Tập đoàn TH + Quỹ Vì tầm vóc Việt 
	46 tỷ

	45
	Công ty Samsung Electronics Việt Nam 
	40 tỷ

	46
	Tập đoàn BIM Group
	30 tỷ

	47
	Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện VN (Gelex Group)
	30 tỷ

	48
	Tập  đoàn TNG Holdings Vietnam Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB)
	30 tỷ

	49
	Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ
	30 tỷ

	50
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Ecopark
	23 tỷ

	51
	Trungnam Group
	23 tỷ

	52
	Công ty Cổ phần VNG
	20 tỷ

	53
	Công ty Cổ phần GREENFEED Việt Nam
	20 tỷ

	54
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh
	20 tỷ

	55
	Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
	20 tỷ

	56
	Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB)
	15 tỷ

	57
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Bình Minh
	15 tỷ

	58
	Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
	15 tỷ

	59
	Ngân hàng TMCP Liên Việt Post Bank
	11 tỷ

	60
	Công ty Cổ phần Tập đoàn vàng bạc Đá quý DOJI
	10 tỷ

	61
	Ngân hàng TMCP Tiên Phong - TPBank
	10 tỷ

	62
	Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk
	10 tỷ

	63
	Tổng công ty Lương thực miền Bắc
	10 tỷ

	64
	Công ty Ô tô Toyota Việt Nam 
	10 tỷ

	65
	Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)
	10 tỷ

	66
	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank)
	10 tỷ

	67
	Công ty Cổ phần Tập đoàn BRG
	10 tỷ

	68
	Đại học Văn Lang
	10 tỷ

	69
	Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
	10 tỷ

	70
	Tập đoàn Foxconn Việt Nam 
	10 tỷ

	71
	Ngân hàng TMCP MTV Shinhan Việt Nam
	6 tỷ

	72
	Tổng Công ty Thép Việt Nam-Công ty cổ phần
	5 tỷ

	73
	Ngân hàng TMCP Nam Á
	5 tỷ

	74
	Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
	5 tỷ

	75
	Công ty TNHH Nước Giải khát Suntory Pepsico Việt Nam
	5 tỷ

	76
	Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam
	5 tỷ

	77
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Thế kỷ (CEN Group)
	5 tỷ

	78
	Công ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam 
	5 tỷ



